
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG THÁI ĐÔNG

  

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5

I. Tổng số HS xếp loại cuối năm 0 0 0 0 0 0

Chia ra:  - Hoàn thành chương trình lớp học 0

 - Chưa hoàn thành chương trình lớp học 0

Khen thưởng 0 0 0 0 0 0

II.Tổng số HS xếp loại môn học 901 178 228 199 160 136

1.Toán 901 178 228 199 160 136

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 445 118 108 73 75 71

    - Hoàn thành 453 60 119 126 84 64

    - Chưa hoàn thành 3 0 1 0 1 1

2.Tiếng Việt 901 178 228 199 160 136

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 361 86 81 88 50 56

    - Hoàn thành 537 92 146 109 110 80

    - Chưa hoàn thành 3 0 1 2 0 0

3.Khoa học 296 0 0 0 160 136

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 136 x x x 76 60

    - Hoàn thành 160 0 0 0 84 76

    - Chưa hoàn thành 0 x x x 0 0

4.Lịch sử & Địa lý 296 0 0 0 160 136

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 152 x x x 74 78

    - Hoàn thành 143 0 0 0 86 57

    - Chưa hoàn thành 1 x x x 0 1

5. Ngoại ngữ 901 178 228 199 160 136

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 354 84 87 73 47 63

    - Hoàn thành 547 94 141 126 113 73

    - Chưa hoàn thành 0 0 0 0 0 0

6.Tiếng dân tộc 0 0 0 0 0 0

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 0 0 0 0 0 0

    - Hoàn thành 0 0 0 0 0 0

    - Chưa hoàn thành 0 0 0 0 0 0

7.Tin học 568 0 114 158 160 136

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 305 0 77 87 65 76

    - Hoàn thành 263 0 37 71 95 60

    - Chưa hoàn thành 0 0 0 0 0 0

8.Đạo đức 901 178 228 199 160 136

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 564 135 163 114 81 71

    - Hoàn thành 337 43 65 85 79 65

    - Chưa hoàn thành 0 0 0 0 0 0

9.Tự nhiên và Xã hội 605 178 228 199 0 0

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 399 125 161 113 x x

    - Hoàn thành 206 53 67 86 0 0

    - Chưa hoàn thành 0 0 0 0 x x

10.Âm nhạc 901 178 228 199 160 136

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 425 96 121 109 51 48

    - Hoàn thành 476 82 107 90 109 88

    - Chưa hoàn thành 0 0 0 0 0 0
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11.Mĩ thuật 901 178 228 199 160 136

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 406 86 93 88 78 61

    - Hoàn thành 495 92 135 111 82 75

    - Chưa hoàn thành 0 0 0 0 0 0

12.Thủ công 605 178 228 199 0 0

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 390 126 123 141 x x

    - Hoàn thành 215 52 105 58 0 0

    - Chưa hoàn thành 0 0 0 0 x x

13. Kỹ thuật 296 x x x 160 136

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 122 x x x 67 55

    - Hoàn thành 174 x x x 93 81

    - Chưa hoàn thành 0 x x x 0 0

14.Thể dục 900 178 228 198 160 136

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 511 120 120 102 84 85

    - Hoàn thành 389 58 108 96 76 51

    - Chưa hoàn thành 0 0 0 0 0 0

1. Tự phục vụ 901 178 228 199 160 136

Chia ra:      - Tốt 552 143 144 124 74 67

    - Đạt 349 35 84 75 86 69

    - Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0

2. Hợp tác 901 178 228 199 160 136

Chia ra:      - Tốt 530 140 130 123 70 67

    - Đạt 371 38 98 76 90 69

    - Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0

3. Tự học giải quyết vấn đề 901 178 228 199 160 136

Chia ra:      - Tốt 491 120 124 116 69 62

    - Đạt 405 58 103 81 91 72

    - Cần cố gắng 5 0 1 2 0 2

1. Chăm học chăm làm 901 178 228 199 160 136

Chia ra:      - Tốt 489 111 124 116 69 69

    - Đạt 410 67 103 83 90 67

    - Cần cố gắng 2 0 1 0 1 0

2. Tự tin trách nhiệm 901 178 228 199 160 136

Chia ra:      - Tốt 529 131 140 119 68 71

    - Đạt 372 47 88 80 92 65

    - Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0

3. Trung thực kỷ luật 901 178 228 199 160 136

Chia ra:      - Tốt 560 152 140 120 74 74

    - Đạt 341 26 88 79 86 62

    - Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0

4. Đoàn kết yêu thương 901 178 228 199 160 136

Chia ra:      - Tốt 588 159 153 130 72 74

    - Đạt 313 19 75 69 88 62

    - Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0

IV. Về phẩm chất

Vũ Quế Nga

Ngày 15 tháng 01 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

III. Về năng lực



 




